
5 

Thông số kỹ thuật 
 Thiết kế camera kép, đầu ra 4K UHD đồng thời của camera theo dõi và camera toàn

cảnh;
 Camera theo dõi: zoom quang 12x, độ phân giải tối đa 4KP60;
 Camera toàn cảnh: ống kính 4K, không bị méo hình;
 Thuật toán AI tiên tiến tích hợp dựa trên học sâu, đảm bảo theo dõi ổn định và nhận

dạng chuyển động chính xác;
 Nhận dạng chữ viết trên bảng dựa trên ước tính tư thế, cung cấp chế độ xem rõ ràng

về nội dung viết;
 Các chế độ theo dõi phong phú như tự động đóng khung, theo dõi vùng, khóa người

theo dõi, theo dõi nhóm;
 Đầu ra đồng thời qua HDMI, USB2.0, Ethernet, hỗ trợ POE;
 Giao diện người dùng web tích hợp để dễ dàng thiết lập và kiểm soát.

Thông số Len Camera theo dõi
 Cảm biến hình ảnh 1/2.8'' 4K CMOS, 8.46MP
 Ống kính Zoom quang học 12x; Zoom kỹ thuật số 8X; f=3.4mm~40.3mm; F1.8

(Rộng)~3.6 (Tele)
 góc quay HFOV 81°~7.6°
 Lấy nét tự động/Tự động phơi sáng/Tự động cân bằng trắng
 AGC Tự động/Thủ công
 Cân bằng trắng Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Một lần nhấn/Thủ công/Tĩnh
 Điều khiển AE Tự động/Thủ công/Ưu tiên màn trập/Ưu tiên mống mắt/Ưu tiên độ

sáng
 Tốc độ màn trập 1/50~1/10.000 giây
 SNR ≥50dB
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Thông số Len Camera toàn cảnh 
 Cảm biến hình ảnh 1/2.8''4K CMOS, 8.46MP
 Cân bằng trắng Tự động
 Phơi sáng Tự động
 Ống kính 2.8mm
 Trường nhìn Ngang: 94°, Dọc: 62°

Thông số PTZ
 Quay ngang -130°~+130°; 0,2° ~ 80°/giây
 Độ nghiêng -30°~+90°; 0,2° ~ 60°/giây
 Số vị trí cài đặt trước 64

Giao diện
 HDMI 2.0 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
 Mạng 1 × RJ-45: Cổng Ethernet tự điều chỉnh 10M/100M/1000M, hỗ trợ POE;

 Định dạng video: H.264/H.265；
 Cận cảnh: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25, Đầu ra luồng đơn

4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25
 Xem toàn cảnh: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25
 USB 2.0 : Hỗ trợ UVC Giao thức UVC1.1
 Hỗ trợ nén video UVC H.264/MJPEG: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25
 3G-SDI (Tùy chọn) 1*3G-SDI；Độ phân giải video:

1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50
 HD-BaseT (Tùy chọn) 1*HD-BaseT；Độ phân giải video: 4KP60/P50/P30/P25,

1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
 Giao diện âm thanh 1 × LINE IN, 3.5mm
 Công tắc DIP Công tắc DIP xoay để xác định định dạng video
 Giao diện điều khiển 1 ×RS232 IN, 1 ×RS232 OUT

Các thông số khác
 Nguồn DC12V; <18W
 Giao thức điều khiển VISCA
 Nhiệt độ môi trường: 0°C ~ +40°C; Độ ẩm tương đối: 10%RH ~ 90%RH
 Nhiệt độ môi trường lưu trữ: -20°C ~ +60°C; Độ ẩm tương đối: 10%RH ~ 95%RH
 Kích thước (D×R×C) 245mm×145mm×165mm
 Trọng lượng 1,8kg

44KK PPTTZZ Camera CV870 Pro 
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